
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TRUNG TÂM Y TẾ TP. BÀ RỊA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB -TTYT              Bà Rịa, ngày        tháng  05 năm 2025 
 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Mời chào giá sản phẩm; chi phí gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- 

HSDT; chi phí gói thầu thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT. 
 

              Kính gửi:  - Các đơn vị may mặc trang phục y tế; 

           - Các đơn vị tư vấn. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-TTYT ngày 18/4/2025 của Trung tâm Y tế 

thành phố Bà Rịa về việc may và cấp phát trang phục cho viên chức và nhân viên 

y tế năm 2025; 

Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá dự toán “Gói thầu may trang phục cho nhân viên của Trung 

tâm Y tế thành phố Bà Rịa năm 2025”.  

  Nội dung thông tin chào giá gói thầu như sau: 

1. Chào giá sản phẩm may mặc: 

 Bảng chào giá theo danh mục may trang phục gồm: trang phục chuyên 

môn theo Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 và trang phục  hành chính 

của Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa năm 2025. 

 Thời gian hiệu lực của báo giá: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận báo 

giá, không tính ngày thứ bảy, chủ nhật). 

2. Chào giá dịch vụ tư vấn: 

- Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT “Gói thầu may trang 

phục chuyên môn y tế, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa năm 

2025”.  

- Gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu “Gói thầu may trang phục chuyên môn y tế, nhân viên y tế của Trung tâm Y 

tế thành phố Bà Rịa năm 2025”. 

3. Nội dung yêu cầu báo giá: 

- Chi tiết theo danh mục đính kèm. 

- Yêu cầu khác: 

 Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu như sau: Thư chào 

giá, bảng báo giá của đơn vị chào giá (có ký tên, đóng dấu), thời gian có hiệu lực 

báo giá 90 ngày kể từ ngày ký. 

    +Yêu cầu về giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ 

phí theo luật định, chi phí giao hàng đến địa chỉ của bên mời thầu. 

 Biểu mẫu chào giá: theo mẫu đính kèm (các báo giá không đúng theo 

mẫu, không đầy đủ thông tin sẽ không được xem xét) 

  Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của đơn vị chào giá. 

 



 

4. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

 * Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa 

 * Địa chỉ: Số 57 đường Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

+ Điện thoại: 0254.3825.157 

Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 08/5/2025 đến hết ngày 21/5/2025 

(10 ngày làm việc không tính ngày thứ bảy, chủ nhật). Các báo giá nhận sau thời 

điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Đề nghị nhà thầu gửi báo giá bằng cả 2 hình thức sau đây: 

+ Hình thức 01:  

Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về: Phòng Tổ chức hành chính - 

Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa. (Địa chỉ: Số 57 đường Nguyễn Thanh Đằng, 

phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Người tiếp nhận: Trương Hà Phương Thi 

+ Số điện thoại: 0254.3825.157 

(Lưu ý: Ngoài bì thư ghi rõ: “Báo giá – Mã Hồ sơ – Tên gói thầu” và 

Tên Nhà thầu. Yêu cầu phát thư tận tay). 

Trường hợp các hồ sơ không ghi rõ nội dung nêu trên, nếu bị thất lạc 

hoặc dẫn đến giao nhận không đúng thời hạn quy định thì xem như đơn vị không 

nhận được báo giá. 

+ Hình thức 02:  

Gửi bản chụp (Scan) hồ sơ đã đóng dấu và bản điện tử (file mềm) vào 

email ttytbr@gmail.com 

Rất mong nhận được sự quan tâm của các Nhà thầu. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận:                          GIÁM ĐỐC 

- Như trên;             
- CNTT đăng Website: Mục mời thầu. 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

                               

 

                                                                                                    Tôn Thất Các 

 

 

 

 

 

mailto:ttytbr@gmail.com


 

DANH MỤC BÁO GIÁ  

MAY TRANG PHỤC CHUYÊN MÔN Y TẾ,  

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH, DÂN SỐ VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BÀ RỊA 

NĂM 2025 
 

STT Tên. loại trang phục Tổng số lượng may (bộ) Ghi chú 

    Nam Nữ Tổng   

1 TRANG PHỤC CỦA BÁC SĨ 65 48 113   

2 

TRANG PHỤC CỬ NHÂN YTCC, CỬ 

NHÂN, KỸ THUẬT VIÊN LÀM VIỆC 

CHUYÊN MÔN TẠI CÁC KHOA, PHÒNG 

LẦM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG 

20 68 88   

3 
TRANG PHỤC CỦA ĐIỀU DƯỠNG 

VIÊN, HỘ SINH VIÊN, Y SĨ HẠNG IV 
28 196 224   

4 TRANG PHỤC CỦA DƯỢC SĨ 12 44 56   

5 

TRANG PHỤC NHÂN VIÊN HỘ LÝ, Y 

CÔNG, NHÂN VIÊN GIẶT LÀ (PHỤC 

VỤ) 

0 16 16   

6 TRANG PHỤC NHÂN VIÊN BẢO VỆ 2 0 2   

7 
TRANG PHỤC NHÂN VIÊN LÁI XE, 

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ 
16 0 16   

8 TRANG PHỤC NHÂN VIÊN DÂN SỐ  6 28 34   

9 
TRANG PHỤC NHÂN VIÊN  HÀNH 

CHÍNH 
4 28 32   

  TỔNG 153 428 581   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Yêu cầu kỹ thuật: 

TT 
Tên/ loại 

trang phục 
Đặc tính kỹ thuật Các yêu cầu khác 

1 
Trang phục 

Bác sĩ 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông.  

  -  Kèm biểu tượng logo của TTYT.TPBR 

c) Vải: vải kate forte trắng loại 1 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

c) Vải: Kaki thun ATC trắng  

- 3. Mũ, khẩu trang: màu sắc, chất liệu theo 

áo và theo tiêu chuẩn BYT 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 

2 

Trang phục 

của Cử nhân 

YTCC, kỹ 

thuật viên, cử 

nhân, làm 

việc chuyên 

môn tại các 

khoa, phòng 

lâm sàng và 

cận lâm sàng 

thuộc cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái.  

-  Kèm biểu tượng logo của TTYT.TPBR 

c) Vải: vải kate forte trắng loại 1 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai  ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

c) Vải: kaki thun ATC trắng  

3. Mũ, khẩu trang: màu sắc, chất liệu theo 

áo và theo tiêu chuẩn BYT 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 

3 

Trang phục 

của điều 

dưỡng viên, 

hộ sinh viên, 

Y sĩ hạng IV 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 



– Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 

túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.  

– Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, 

viền rộng 0,5 cm. 

- Kèm biểu tượng logo của TTYT.TPBR 

c) Vải: vải kate forte trắng loại 1 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu 5ail y, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

c) Vải: kaki thun ATC trắng  

3. Mũ, khẩu trang: màu sắc, chất liệu theo 

áo và theo tiêu chuẩn BYT 

4 
Trang phục 

Dược sĩ  

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông.  

-  Kèm biểu tượng logo của TTYT.TPBR 

c) Vải: vải kate forte trắng loại 1 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu 5ail y, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

c) Vải: kaki thun ATC trắng  

- 3. Mũ, khẩu trang: màu sắc, chất liệu 

theo áo và theo tiêu chuẩn BYT 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 

5 

Trang phục 

của hộ lý y 

công, nhân 

viên giặt là, 

(phục vụ) 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông; 

phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái.  

-  Kèm biểu tượng logo của TTYT.TPBR 

c) Vải:  Kate forte loại 1 màu xanh hòa bình 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

b) Kiểu dáng: Quần âu 5ail y, 2 túi chéo, quần 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 



nam có 1 túi sau. 

c) Vải:  Kate forte loại 01 màu xanh hòa bình 

3. Mũ, khẩu trang: màu sắc, chất liệu theo 

áo và theo tiêu chuẩn BYT 

6 

Trang phục 

của nhân 

viên bảo vệ 

1. Áo: 
a) Màu sắc : màu xanh đen; 
b) Kiểu dáng:  
Áo cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 
gấu tay măng séc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía 
trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên 
ngực trái.  

-  Kèm biểu tượng logo của TTYT.TPBR 

c) Vải:  Kate forte loại 01 màu xanh đen 

2. Quần: 

a) Màu sắc:  màu xanh đen; 

b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

- c) Vải:  quần kaki thun màu xanh đen 

3. Mũ: Mũ kiểu kê pi cùng màu với áo.  

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 

7 

Trang phục 

Nhân viên lái 

xe, nhân viên 

bảo trì 

Áo: 
a) Màu sắc : màu xanh đen; 
b) Kiểu dáng:  
Áo kiểu budong, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc 
ngắn tay, gấu tay măng séc hoặc lơ vê, có nẹp cầu 
vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển 
tên trên ngực trái.  

-  Kèm biểu tượng logo của TTYT.TPBR 

c) Vải:  Kate forte loại 01 màu xanh đen 

2. Quần: 

a) Màu sắc:  màu xanh đen; 

b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

c) Vải:  quần kaki thun màu xanh đen 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 

8 

Trang phục 

nhân viên hành 

chánh, dân số 

viên 

 

1. Đối với nam: 

* Áo: 

a) Màu Sắc :  Màu  trắng   
b) Kiểu Dáng: Áo sơ mi cổ Đức, cài cúc giữa, dài 
tay hoặc ngắn tay.  

c) Vải: Kate Kate forte loại 01  

* Quần:  

 a) Màu sắc: màu  đen 

 b) Kiểu dáng: quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi 

Sau 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 



c) Vải: quần kaki thun màu  đen. 

2. Đối Với  nữ: 

* Áo:  

a) Màu Sắc :  Màu  trắng   

b) Kiểu Dáng: Áo sơ mi cổ Đức, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay. 

c) Vải:  Kate forte loại 01  

* Quần : Quần âu hai ly, 02 túi chéo hoặc chân 

váy, ( Chân váy Kiểu Jupe, tối thiểu dài ngang gối) 

c) Vải: quần (váy) kaki thun màu đen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Công ty: ……………. 

Địa chỉ: ……………… 

Số điện thoại: ………. 

 

MẪU 

BẢNG CHÀO GIÁ SẢN PHẨM 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa 

Địa chỉ: Số 57 đường Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Theo Thông báo mời chào giá số           /TB-TTYT ngày             của Trung tâm Y tế 

thành phố Bà Rịa. Chúng tôi báo giá như sau: 

 

TT 

Tên /loại trang 

phục (theo 

danh mục) 

 

ĐVT(bộ) 

Báo giá trang 

phục (đơn giá có 

VAT 

Thành tiền (có 

VAT) 

Tổng 

thành 

tiền 

 

Tính chất (Đặc 

tính kỹ thuật) 

 

Ghi 

chú 

Nam Nữ Nam Nữ 

1          

2          

3          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU TƯỢNG LO GO TTYT TPBR 
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